
 
 

 

CÔNG TY TNHH BAO BÌ TQT  

Chi nhánh Hồ Chí Minh: Số 1/2 Đặng Thúc Vịnh, Ấp 3, Xã Đông Thạnh, Huyện Hóc Môn. TP HCM  

Chi nhánh Hà Nội: Số 2, ngõ 129 Đại Linh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.  

Trụ sở chính: Đường Phùng Chí Kiên, P. Phùng Chí Kiên, Tx. Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.  

Mobile: Mrs. Liên 0964202528    

  

BẢNG BÁO GIÁ - HÀNG TRUYỀN THỐNG 

* Bao bì TQT freeship nội thành TP HCM (Các quận 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 11 - 12 - Gò Vấp - Bình Thạnh - Tân Bình - 

Tân Phú - Phú Nhuận - Bình Tân - Thủ Đức (cũ)) với đơn hàng trên 1.5 triệu/đơn (Không áp dụng Bóng Khí). 

* Bao bì TQT nhận sản xuất & in ấn theo yêu cầu riêng của quý Khách Hàng. 

* Bảng giá áp dụng tại miền Nam từ ngày 10/08/2023. Giá chưa bao gồm VAT. 

STT Mã hàng Mô tả sản phẩm, kích cỡ (DxRxC)mm Đơn vị tính 
Đơn giá 1 

(1 mặt nâu) 

Đơn giá 2 

(2 mặt nâu) 

1 TPSG041 Thùng carton 3 lớp nắp mở thường,thùng dán 100x100x80 Chiếc 760 800 

2 TPSG042 Thùng carton 3 lớp nắp mở thường,thùng dán 160x120x60 Chiếc 1.000 1.050 

3 TPSG006 Thùng carton 3 lớp nắp mở thường,thùng dán 120x120x100 Chiếc 1.140 1.200 

4 TPSG001 Thùng carton 3 lớp nắp mở thường,thùng dán 150x120x100 Chiếc 1.140 1.200 

5 TPSG038 Thùng carton 3 lớp nắp mở thường,thùng dán 180x100x80 Chiếc 1.000 1.050 

6 TPSG010 Thùng carton 3 lớp nắp mở thường,thùng dán 200x100x100 Chiếc 1.050 1.100 

7 TPSG002 Thùng carton 3 lớp nắp mở thường,thùng dán 200x150x100 Chiếc 1.520 1.600 

8 TPSG005 Thùng carton 3 lớp nắp mở thường,thùng dán 200x150x150 Chiếc 1.750 1.850 

9 TPSG044 Thùng carton 3 lớp nắp mở thường,thùng dán 200x200x100 Chiếc 1.900 2.000 

10 TPSG003 Thùng carton 3 lớp nắp mở thường,thùng dán 200x200x150 Chiếc 2.250 2.350 

11 TPSG008 Thùng carton 3 lớp nắp mở thường,thùng dán 220x120x40 Chiếc 1.300 1.400 

12 TPSG012 Thùng carton 3 lớp nắp mở thường,thùng dán 250x100x100 Chiếc 1.350 1.450 

13 TPSG011 Thùng carton 3 lớp nắp mở thường,thùng dán 250x150x100 Chiếc 1.750 1.850 

14 TPSG007 Thùng carton 3 lớp nắp mở thường,thùng dán 250x220x200 Chiếc 3.350 3.550 

15 TPSG046 Thùng carton 3 lớp nắp mở thường,thùng dán 250x150x150 Chiếc 2.050 2.200 

16 TPSG047 Thùng carton 3 lớp nắp mở thường,thùng dán 250x200x150 Chiếc 2.650 2.800 

17 TPSG043 Thùng carton 3 lớp nắp mở thường,thùng dán 300x150x100 Chiếc 2.050 2.200 

18 TPSG004 Thùng carton 3 lớp nắp mở thường,thùng dán 300x200x100 Chiếc 2.450 2.600 

19 TPSG009 Thùng carton 3 lớp nắp mở thường,thùng dán 300x250x200 Chiếc 4.000 4.200 

20 TPSG048 Thùng carton 3 lớp nắp mở thường,thùng dán 320x220x120 Chiếc 3.200 3.400 

21 TPSG030 Thùng carton 3 lớp nắp mở thường,thùng dán 350x250x135 Chiếc 4.100 4.300 

22 TPSG049 Thùng carton 3 lớp nắp mở thường,thùng dán 400x300x200 Chiếc 5.800 6.100 

23 SGCBD.1 Dao cắt băng keo cỡ nhỏ Chiếc 20.000 20.000 

24 SGCBD.2 Cắt băng dính loại to Chiếc 28.000 28.000 

25 SGBDT1.2 Băng dính Trắng 1.2 kg, khổ 48 mm (Lõi giấy siêu mỏng) Cây 6 cuộn 46.500 46.500 

26 SGBDT2.0 Băng dính Trắng 2 kg, khổ 48 mm (Lõi giấy siêu mỏng) Cây 6 cuộn 81.500 81.500 

29 SGBDD1.2 Băng dính Đục 1.2 kg, khổ 48 mm (Lõi giấy siêu mỏng) Cây 6 cuộn 46.500 46.500 

30 SGBDD2.0 Băng dính Đục 2 kg, khổ 48 mm (Lõi giấy siêu mỏng) Cây 6 cuộn 81.500 81.500 

31 SGBDHDV Băng dính Hàng Dễ Vỡ 1,2kg khổ 48 mm (Lõi giấy siêu mỏng) Cây 6 cuộn 79.000 79.000 

32 SGBK0.5 Bóng khí khổ 500 mm (Giá tại kho) Cuộn 135.000 135.000 

33 SGBK0.5 Bóng khí khổ 500 mm (Ship tận nhà) Cuộn 140,000 + Ship 140,000 + Ship 

34 SGBK1.4 Bóng khí khổ 1400 mm, nặng 7kg (Giá tại kho) Cuộn 345.000 345.000 

35 SGBK1.4 Bóng khí khổ 1400 mm, nặng 7kg (Ship tận nhà) Cuộn 365,000 + Ship 365,000 + Ship 

36 GXM.70G Giấy Xi Măng Nhật 730x1020 mm ĐL 70g Tờ 2.000 2.000 

 


